	
	CTCP BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN
PKĐK GREEN

Số: 23/DS-PKGREEN

	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                                                                                                                    Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 

                                                                                                                                           Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2018 


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA GREEN
Có đến ngày 10 tháng 5 năm 2018 



	STT
	HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HÀNH NGHỀ
	TRÌNH ĐỘ
	SỐ CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ
	PHẠM VI HOẠT   ĐỘNG CHUYÊN MÔN
	THỜI GIAN  ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC
	VỊ TRÍ
CHUYÊN MÔN

	
	
	
	
	
	THƯỜNG XUYÊN
	KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
	

	I
	Phòng khám Chuyên khoa Sản
	
	
	
	
	

	1
	1
	Lê Thị Huế
	BSCKI Sản - Siêu âm
	005926/HP-CCHN
	KBCB CK Sản-KHHGĐ
CĐHA siêu âm
	07h30’- 20h00’
6 ngày/tuần, từ Thứ Hai
đến Thứ Bảy
	
	Trưởng phòng khám Đa khoa Green - Kiêm phụ trách phòng khám CK Sản

	2
	2
	Vũ Thị Thanh Hương
	BSCKI Sản
	002987/HP-CCHN
	KBCB CK Phụ sản
KHHGĐ
	07h30’- 20h00’
5 ngày/tuần, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
	
	Bác sĩ

	3
	3
	Nguyễn Thị Nguyệt
	BSCK Sản
	005279/HP-CCHN            
	KBCB CK Sản phụ khoa
	
	07h30’- 20h00’
1-2 ngày/tuần, Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật
	Bác sĩ

	4
	4
	Nguyễn Thị Hà
	Cao đẳng điều dưỡng
	004439/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	07h30’- 20h00’
5 ngày/tuần, từ Thứ Hai
đến Thứ Sáu
	
	Điều dưỡng trưởng phòng khám Đa khoa Green

	5
	5
	Đỗ Thị Hồng Ngọc
	Cử nhân điều dưỡng
	0018751/BYT-CCHN
	Điều dưỡng
	
	07h30’- 20h00’
2 ngày/tuần Thứ Bảy đến Chủ Nhật
	Điều dưỡng viên

	II
	Phòng khám Chuyên khoa Nhi
	
	
	
	
	

	6
	1
	Vũ Thị Thúy Hồng
	BSCKI Nhi
	014383/HNO-CCHN
	  KBCBCK Nhi
	
	07h30’- 20h00’
4 ngày/tuần, từ Thứ Năm đến Chủ Nhật
	Bác sĩ phụ trách

	7
	2
	Đỗ Thị Hải
	BSCKII Nhi
	0015534/BYT-CCHN
1496/QĐ-SYT
	KBCBCK Nội
KBCBCK Nhi
	
	07h30’- 20h00’
3 ngày/tuần, từ Thứ Hai đến Thứ Tư
	Bác sĩ

	8
	3
	Trần Hồng Hạnh
	Cao đẳng điều dưỡng
	003882/HP-CCHN
	Điều dưỡng 
	07h30’- 20h00’
5 ngày/tuần, từ Thứ Hai
đến Thứ Sáu
	
	Điều dưỡng viên

	9
	4
	Nguyễn Thị Yến
	Cử nhân điều dưỡng
	009836/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	
	07h30’- 20h00’
2 ngày/tuần Thứ Bảy đến Chủ Nhật
	Điều dưỡng viên

	III
	Phòng khám Chuyên khoa Nội
	
	
	
	
	

	10
	1
	Nguyễn Thị Bích Liên
	BSCKI Nội
	000471/HP-CCHN
	KBCBCK Nội
	07h30’- 20h00’
6 ngày/tuần, từ Thứ Hai
đến Thứ Bảy
	
	Bác sĩ phụ trách

	11
	2
	Phạm Thị Kim Ngân
	BSCKI Nội
	000510/HP-CCHN
	KBCBCK Nội tổng hợp
	
	07h30’- 20h00’
1-2 ngày/tuần Thứ Bẩy hoặc Chủ nhật
	Bác sĩ

	12
	3
	Đào Thị Ngân
	BSCKI Nội
	001329/HP-CCHN
	KBCBCK Nội tổng hợp
	
	07h30’- 20h00’
1-2 ngày/tuần Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật
	Bác sĩ

	13
	5
	Bùi Thị Trang Anh
	Trung cấp điều dưỡng
	004196/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	07h30’- 20h00’
5 ngày/tuần, từ Thứ Hai
đến Thứ Sáu
	
	Điều dưỡng viên

	14
	6
	Nguyễn Thị Thuấn
	Cao đẳng điều dưỡng
	003879/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	
	07h30’- 20h00’
2 ngày/tuần Thứ Bảy đến Chủ Nhật
	Điều dưỡng viên

	IV
	Phòng khám Chuyên khoa Ngoại
	
	
	
	
	

	15
	1
	Nguyễn Hồng Hải
	TTUT-BSCKII Ngoại
	0013770/BYT-CCHN
	KBCBCK Ngoại
	07h30’- 20h00’
6 ngày/tuần, từ Thứ Hai
đến Thứ Bảy
	
	Bác sĩ phụ trách

	16
	2
	Nguyễn Thị Hợp                     
	BSCKI Ngoại
	000405/HP-CCHN
	KBCBCK Nội tổng hợp, KBCBCK Ngoại
	
	07h30’- 20h00’
1-2 ngày/tuần Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật

	Bác sĩ

	17
	3
	Nguyễn Thị Khánh Vân
	Trung cấp điều dưỡng
	001121/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	07h30’- 20h00’
5 ngày/tuần, từ Thứ Hai
đến Thứ Sáu
	
	Điều dưỡng viên

	18
	4
	Nguyễn Bá Duy
	Trung cấp y sĩ
	006502/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	
	07h30’- 20h00’
2 ngày/tuần từ Thứ Bảy đến Chủ Nhật
	Điều dưỡng viên

	V
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	
	
	
	
	

	19
	1
	Nguyễn Văn Thụy
	BSCK TMH
	004388/HD-CCHN
	KBCBCKTMH
	07h30’- 20h00’
6 ngày/tuần, từ Thứ Hai
đến Thứ Bảy
	
	Bác sĩ phụ trách

	20
	2
	Trần Thị Kim Len                                         
	BSCK TMH
	004200/HP-CCHN
	KBCBCKTMH
	
	07h30’- 20h00’
1-2 ngày/tuần, Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật
	Bác sĩ

	21
	3
	Nguyễn Thị Thu
	Cử nhân điều dưỡng
	004437/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	07h30’- 20h00’
5 ngày/tuần, từ Thứ Hai
đến Thứ Sáu
	
	Điều dưỡng viên

	22
	4
	Nguyễn Thị Liên
	Cao đẳng điều dưỡng
	004159/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	
	07h30’- 20h00’
2 ngày/tuần từ Thứ Bảy đến Chủ Nhật
	

	VI
	Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm
	
	
	
	
	

	23
	1
	Nguyễn Thị Thanh 
	BSCK Xét nghiệm
	009225/HP-CCHN
	CK xét nghiệm
	07h30’- 20h00’
6 ngày/tuần, từ Thứ Hai
đến Thứ Bảy
	
	Bác sĩ phụ trách

	24
	2
	Bùi Thị Mai
	Cử nhân xét nghiệm
	006361/HP-CCHN
	  CN xét nghiệm 
	07h30’- 20h00’
5 ngày/tuần, từ Thứ Hai
đến Thứ Sáu
	
	CN xét nghiệm

	25
	3
	Nguyễn Thị Hằng
	Cử nhân xét nghiệm
	009991/HP-CCHN
	CN xét nghiệm
	
	07h30’- 20h00’
2 ngày/tuần Thứ Bảy đến Chủ Nhật
	CN xét nghiệm

	VII
	
	Phòng khám Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
	
	
	
	

	26
	1
	Hà Đình Quang
	BSCK CĐHA
	007141/HP-CCHN
	CĐHA X-quang
Siêu âm
	07h30’- 20h00’
6 ngày/tuần, từ Thứ Hai
đến Thứ Bảy
	
	Bác sĩ phụ trách

	27
	2
	Nguyễn Hữu Đôn
	Trung cấp X-quang
	001594/HP-CCHN
	KTV X-quang 
	07h30’- 20h00’
6 ngày/tuần, từ Thứ Hai đến Thứ Bảy
	
	Kỹ thuật viên
Phụ trách ATBX

	28
	3
	Phạm Đức Thường
	Cao đẳng X-quang
	004194/HP-CCHN
	KTV X-quang 
	
	07h30’- 20h00’
1-2 ngày/tuần, Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật
	Kỹ thuật viên

	29
	4
	Đào Thị Hà
	Trung cấp điều dưỡng
	0002705/HY-CCHN
	Điều dưỡng
	07h30’- 20h00’
5 ngày/tuần, từ Thứ Hai
đến Thứ Sáu
	
	Điều dưỡng viên

	30
	5
	Đồng Thị Hà Thương
	Trung cấp điều dưỡng
	009123/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	
	07h30’- 20h00’
2 ngày/tuần Thứ Bảy đến Chủ Nhật
	

	VIII
	Quầy Dược
	
	
	
	
	
	

	31
	1
	Bùi Văn Hóa
	Cử nhân dược
	272/CCHND-SYT-HP
	Dược sĩ
	
	07h30’- 20h00’
2 ngày/tuần, từ Thứ Bảy đến Chủ Nhật
	Dược sĩ phụ trách

	32
	2
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Cử nhân dược
	1573/HP-CCHND
	Dược sĩ
	07h30’- 20h00’
5 ngày/tuần, từ Thứ Hai
đến Thứ Sáu
	
	Dược sĩ 

	33
	[bookmark: _GoBack]3
	Trịnh Quỳnh Ngân
	Cao đẳng dược
	1760/HP-CCHND
	Dược sĩ
	
	07h30’- 20h00’
2 ngày/tuần Thứ Bảy đến Chủ Nhật
	Dược sĩ




TỔNG HỢP CHUNG
Tổng số 33 công chức, viên chức và người lao động (nữ 26, nam 7), trong đó:
	Bác sĩ: 14                               
	Điều dưỡng: 12
	
	          Kỹ thuật viên: 04                  
	                      Dược sĩ: 03
	


 
	STT
	NỘI DUNG
	SỐ NGƯỜI
	STT
	NỘI DUNG
	SỐ NGƯỜI

	A
		BÁC SĨ 		  
	14
	B
	ĐIỀU DƯỠNG, KTV, DƯỢC SĨ 
	18

	I
		Bác sĩ thường xuyên (Fulttime)		 
	7
	I
	Điều dưỡng 	
	12

	1
	Bác sĩ Sản
	2
	1
	Cử nhân điều dưỡng
	3

	2
	Bác sĩ Nội
	1
	2
	Cao đẳng điều dưỡng
	4

	3
	Bác sĩ Ngoại
	1
	3
	Trung cấp điều dưỡng
	5

	4
	Bác sĩ Tai mũi họng
	1
	II
		Kỹ thuật viên xét nghiệm 
	2

	5
	Bác sĩ Xét nghiệm
	1
	1
		Kỹ thuật viên xét nghiệm Đại học
	2

	6
	Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
	1
	III
		Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh
	2

	II
		Bác sĩ không thường xuyên (Part time)
	7
	1
	Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh Cao đẳng
	1 

	1
	Bác sĩ Sản
	1
	2
	Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh Trung cấp
	1 

	2
	Bác sĩ Nhi
	2
	IV
		Dược sĩ 
	3

	3
	Bác sĩ Nội
	2
	1
		Dược sĩ Đại học
	2

	4
	Bác sĩ Ngoại
	1
	2
		Dược sĩ Cao đẳng
	1

	5
	Bác sĩ Tai mũi họng
	1
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2

